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1. Giới thiệu
Theo báo cáo thường niên của Liên minh

Viễn thông quốc tế (ITU) dự báo sự thay đổi
mạnh mẽ xu hướng tiêu dùng trong công nghệ

của nhân loại, đặc biệt là tiềm năng tăng
trưởng khổng lồ của thị trường viễn thông và
vai trò quan trọng của ngành ở thị trường mới
nổi khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khi
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V. ới sự phát triển của CMCN 4.0 công nghệ kỹ thuật liên tục thay đổi và cập nhật,
năng lực động càng giữ vai trò quan trọng do doanh nghiệp phải có sự kết hợp những

phát minh mới với công nghệ công ty hiện có. Song song đó, kinh tế toàn cầu chuyển đổi nhanh
chóng dựa vào nền tảng của công nghệ thông tin, trong đó ngành công nghệ cao như viễn
thông là thành phần trọng yếu. Viễn thông là ngành được chính phủ đặc biệt ưu tiên trong đầu
tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, sản phẩm dịch vụ viễn thông công nghệ cao,
với định hướng chiến lược tạo nền tảng cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong
ngành, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia. Với mẫu nghiên cứu 260 doanh nghiệp trong
ngành viễn thông, nghiên cứu này kết hợp lý thuyết năng lực động và lý thuyết các bên liên
quan xem xét vai trò của nguồn lực động gồm định hướng kỹ thuật số, định hướng thị trường,
năng lực đổi mới sáng tạo trong mối quan hệ với hiệu quả kinh doanh. Đồng thời xác định
mức độ điều tiết của chính sách chính phủ lên các mối quan hệ trên. Kết quả PLS-SEM cho
thấy chính sách chính phủ điều tiết rất đáng kể đối với mối quan hệ giữa các nguồn lực động
và hiệu quả kinh doanh. 
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5G được phủ sóng (Cục tần số và vô tuyến
điện, 2022).

Hòa mình theo kinh tế toàn cầu và khu vực,
tại Việt Nam ngành viễn thông cũng phát triển
theo xu hướng thời đại, nhưng vẫn mang
những đặc thù riêng của ngành giữ vai trò
chiến lược quan trọng và toàn diện đối với sự
phát triển quốc gia. Thứ nhất là về vĩ mô, viễn
thông được chú trọng, ưu tiên hàng đầu được
Chính phủ có cơ chế chính sách hỗ trợ phát
triển rõ ràng, mạnh mẽ và toàn diện (Chỉ thị số
01/CT-BTTTT về định hướng phát triển
ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022).
Thứ hai là về xã hội, Việt Nam nói riêng có
nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ viễn
thông chất lượng cao và chuyên sâu phục vụ
cho đời sống và sản xuất kinh doanh, xuất
phát từ xu hướng toàn công nghệ đang từ
CMCN 4.0 và quan điểm bảo vệ môi trường.
Thứ ba, thị trường viễn thông Việt Nam có
tiềm năng lớn và sẽ càng phát triển hơn khi đất
nước ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế
toàn cầu, ngành Viễn thông Việt Nam nói
riêng đang “mở cửa” thu hút các nhà đầu tư
nước ngoài (Hiệp định EVFTA, UKVFTA).  
Đây chính là những tiền đề, là động lực và

cơ hội cho doanh nghiệp Viễn thông tại Việt
Nam. Mặt khác cũng là thách thức vì những
điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải không
ngừng đổi mới sáng tạo về mọi mặt để đáp
ứng thị trường. Đồng thời phải có định hướng
và xây dựng nguồn lực phù hợp, đón đầu và
nâng cao năng lực cạnh tranh để “tranh đấu”
với đối thủ là những doanh nghiệp nước
ngoài mạnh về tiềm lực tài chính lẫn công
nghệ. Để có năng lực cạnh tranh vượt trội thì
doanh nghiệp phải có nguồn lực phù hợp,
song song đó trong công cuộc này, nhận diện
một cách rõ ràng đối với ngành viễn thông,
vai trò của Chính phủ thông qua các chính
sách có tác động không nhỏ đến hoạt động

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong
ngành. Vậy, đó là những nguồn lực gì và mức
độ ảnh hưởng của chính sách chính phủ đến
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp viễn
thông Việt Nam? 

Là quốc gia có nền kinh tế năng động và là
một trong những bối cảnh tại Châu Á mà các
nghiên cứu thực nghiệm về năng lực động
hướng tới (Chesbrough et al., 2021), năng lực
động càng giữ vai trò quan trọng do doanh
nghiệp phải có sự kết hợp những phát minh
mới với công nghệ công ty hiện có (Teece,
2007). Trong thời đại số, kinh tế toàn cầu
đang phát triển và tiếp tục chuyển đổi nhanh
chóng chủ yếu dựa vào nền tảng của công
nghệ thông tin (ICT) và ngành công nghệ cao
như viễn thông là thành phần trọng yếu không
thể thiếu để triển khai số hóa (David, 2019).
Do đó, viễn thông được chính phủ định
hướng là ngành chiến lược tạo lợi thế cạnh
tranh quốc gia. Cụ thể hóa bằng những ưu
tiên hỗ trợ trong đầu tư xây dựng, phát triển
cơ sở hạ tầng viễn thông, sản phẩm dịch vụ
viễn thông công nghệ cao, với mục tiêu tạo
nền tảng cho năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp trong ngành Viễn thông, trong tầm
nhìn dài hạn tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Từ đó, nghiên cứu này có mục tiêu sử
dụng lý thuyết năng lực động và lý thuyết các
bên liên quan nhằm tiếp cận, xem xét vai trò
của nguồn lực động như định hướng kỹ thuật
số, định hướng thị trường và năng lực đổi mới
sáng tạo trong mối quan hệ với hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp viễn thông. Đồng
thời xác định mức độ điều tiết của chính sách
chính phủ lên các mối quan hệ trên. 

2. Cơ sở lý thuyết và các giả thuyết
nghiên cứu

2.1. Lý thuyết nguồn lực động
Teece et al. (1997) đưa ra lý thuyết về năng

lực động (DCs) trên nền tảng mở rộng của lý
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thuyết nguồn lực của doanh nghiệp. Lý thuyết
năng lực động giải quyết sự hạn chế của RBV
khi xét đến môi trường kinh doanh luôn biến
động (Ambrosini & Bowman, 2009). Theo
Teece (2007) năng lực động gồm ba thành
phần/chức năng thường hay được gọi là “cảm
nhận”, “nắm bắt” và “cấu hình lại/điều chỉnh
lại”. Không chỉ thế, DCs còn đề cập đến khả
năng doanh nghiệp nhận biết và đổi mới, tổ
chức lại các nguồn lực bên trong và bên ngoài
theo thời gian để thích ứng với sự thay đổi đó
(Ambrosini & Bowman, 2009), nhờ đó doanh
nghiệp duy trì được hiệu quả kinh doanh tốt
trong dài hạn (Wang & Ahmed, 2007).

Tổng hợp lại, thứ nhất năng lực động là
những nguồn lực thỏa mãn các đặc điểm
VRIN (Barreto, 2009; Helfat & Winter,
2011), có nghĩa là Giá trị (valuable), hiếm
(Rare), khó bắt chước (inimitable) và không
thể thay thế (non-substitutable) (Barney,
1991). Thứ hai, năng lực động là khả năng
xây dựng, tích hợp và định dạng lại những
nguồn lực của doanh nghiệp (Teece et al.,
1997) cho phù hợp với những thay đổi của
môi trường kinh doanh. Kết quả là năng lực
động thúc đẩy hiệu quả kinh doanh vượt trội
(Lin & Wu, 2014) hoặc/và tạo ra lợi thế cạnh
tranh cho doanh nghiệp (Prange & Verdier,
2011; Teece, 2007).

Các nghiên cứu đã chứng minh định
hướng kỹ thuật số (DO) (Kinderman et al.,
2020), định hướng thị trường (MO) (Mousavi
et al., 2018; Sett, 2018) và năng lực đổi mới
sáng tạo (IC) (Wang & Ahmed, 2007) là
những nguồn lực động thỏa mãn các tiêu chí
định nghĩa về năng lực động. 

2.2. Lý thuyết các bên liên quan
Lý thuyết về các bên liên quan lần đầu tiên

được R. Edward Freeman thảo luận vào 1984
và được phát triển toàn diện hơn theo thời
gian (Dmytriyev et al., 2021). Học thuyết này

lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong các mối
quan hệ với các yếu tố xung quanh doanh
nghiệp, tức là mọi hoạt động của doanh
nghiệp phải bắt nguồn từ nhu cầu và lợi ích
của các bên liên quan. Tương tự như vậy, các
bên liên quan cũng có tầm ảnh hưởng quan
trọng, quyết định hành động của doanh
nghiệp nhằm thỏa mãn các nhu cầu và lợi ích
đó. Các bên liên quan bao gồm (1) nhóm nội
bộ như khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên,
chủ sở hữu và (2) nhóm bên ngoài như chính
phủ, các tổ chức chính trị, đối thủ cạnh tranh,
cộng đồng, các hiệp hội…; các nhóm này có
thể sử dụng quyền lực của mình để tác động
đến doanh nghiệp/tổ chức theo cách mà họ
mong muốn. Như vậy, có mối liên hệ chặt chẽ
và phụ thuộc lẫn nhau giữa hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp với các
bên liên quan và mối quan hệ giữa các bên
liên quan có thể tạo thành cơ hội và lợi thế
cạnh tranh cho doanh nghiệp (Susniene &
Sargunas, 2009). Các nghiên cứu chỉ ra các
bên liên quan có quan hệ tích cực đến sự phát
triển và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững, giúp
doanh nghiệp có được hiệu quả kinh doanh
vượt trội, đây là một trong những mục tiêu
lớn mà lý thuyết năng lực động hiện đại
hướng tới. Từ đó cho thấy mối liên hệ giữa lý
thuyết nguồn lực động và lý thuyết các bên
liên quan trong giải quyết bài toán phát triển
nguồn lực để đạt được lợi thế cạnh tranh và
hiệu quả kinh doanh vượt trội (Murphy &
Wilson, 2022).

Liên quan đến quyền lực ảnh hưởng của
hai nhóm bên trong và bên ngoài doanh
nghiệp, trong một số bối cảnh và ngành thì
nhóm bên ngoài chiếm vị trí là tác nhân chủ
chốt ảnh hưởng đến hoạt động của doanh
nghiệp (Bailur, 2006), do đó doanh nghiệp
cần chủ ý lựa chọn và ưu tiên xem xét mối
quan hệ chỉ với một đối tượng liên quan nhất
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định ở tình huống này (Dmytriyev et al.,
2021). Trong đó, doanh nghiệp đặc biệt lưu ý
nhóm chính sách, sự thay đổi khung chính
sách ngành (Laplume et al., 2008). Nguyên
do vì sự hỗ trợ của chính sách là một trong
những nhân tố có liên kết chặt chẽ với ngành
tạo ra năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp,
nên nhóm này tác động lên mối quan hệ giữa
năng lực động với hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp (Chesbrough et al., 2021). Các
học giả kêu gọi nhiều hơn nữa những nghiên
cứu về vai trò của chính sách chính phủ lên sự
hình thành năng lực động của doanh nghiệp
và ngành ở nhiều bối cảnh, lĩnh vực khác
nhau; đặc biệt nhấn mạnh ở thị trường Đông
Nam Á trong đó có Việt Nam (Chesbrough et
al., 2021).

Các doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam
hoạt động sản xuất kinh doanh trong môi
trường đầy biến động và cạnh tranh, đương
nhiên có ảnh hưởng và bị ảnh hưởng đến
những vấn đề liên quan đến chính sách (ví dụ
như Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định hướng
phát triển ngành Thông tin và Truyền thông
năm 2022, các Hiệp định thương mại tự do).
Nhất là trên thực tế, Viễn thông là nhóm
ngành mà chính sách chính phủ có sự tác
động đặc biệt. Từ đó, nghiên cứu này xác
định chính sách chính phủ là bên liên quan
(bên ngoài) có sự ảnh hưởng đến mối quan hệ
giữa năng lực động và hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp Viễn thông.

2.3. Các giả thuyết nghiên cứu
Định hướng kỹ thuật số (DO) là một trong

những khái niệm định hướng chiến lược mới,
phát kiến từ những thành tựu công nghệ kỹ
thuật số mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang
lại (Kindermann et al., 2021), chẳng hạn như
internet vạn vật (IoT), big data, trí tuệ nhân tạo
(AI). Định hướng kỹ thuật số (DO) được
khẳng định là nguồn lực thuộc năng lực động

mà doanh nghiệp cần nuôi dưỡng đáp ứng các
tiêu chí VRIN, giúp điều chỉnh và sử dụng
nguồn lực bên trong và bên ngoài của doanh
nghiệp với môi trường để đạt được kết quả
kinh doanh tốt đẹp (Quinton et al., 2018). Về
mặt chiến lược, DO là định hướng kinh doanh
bằng sự theo đuổi các cơ hội được thúc đẩy từ
kỷ nguyên của công nghệ kỹ thuật số. DO
giúp doanh nghiệp đưa công nghệ kỹ thuật số
vào triết lý kinh doanh, thực hiện và áp dụng
những thành tựu/sản phẩm công nghệ kỹ thuật
số một cách có định hướng, có quy trình với
mục tiêu cuối cùng là giúp doanh nghiệp sử
dụng nguồn lực (bên trong và bên ngoài) một
cách linh hoạt để tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt
trội và bền vững, đặc biệt nhấn mạnh trong
thời đại thị trường số (Kindermann et al.,
2021). Viễn thông là ngành mang đặc trưng
tiêu biểu của thời đại kỹ thuật công nghệ số do
vai trò không thể thiếu trong việc triển khai
các hoạt động số hóa. Do đó, định hướng kỹ
thuật số là một nguồn lực động tối quan trọng
đối với các doanh nghiệp viễn thông. Tuy
nhiên những nghiên cứu về định hướng kỹ
thuật số trong mối liên hệ với hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp còn rất mới mẻ. Xuất
phát từ thực trạng đó, giả thuyết H1 được đề
xuất như sau:

Giả thuyết H1: Định hướng kỹ thuật số
(DO) trực tiếp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp viễn thông Việt Nam.
Định hướng thị trường (MO) là nguồn

năng lực động của doanh nghiệp (Mousavi et
al., 2018; Sett, 2018). Định hướng thị trường
góp phần quan trọng tạo ra giá trị vượt trội
cho khách hàng với quan điểm lấy khách
hàng làm trọng tâm (Osuagwu, 2019) đồng
thời theo dõi, phân tích và ứng phó với những
thách thức trong môi trường kinh doanh luôn
biến đổi bằng việc điều chỉnh nguồn lực bên
trong và bên ngoài của doanh nghiệp phù hợp
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với mục tiêu đề ra. Chính vì vậy, định hướng
thị trường cũng có mối liên hệ tích cực với
hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.  

Thêm vào đó, MO bao gồm các hoạt động,
sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng trong
công ty để đáp ứng nhu cầu của khách hàng,
cũng như theo dõi và phản ứng với các động
thái cạnh tranh của đối thủ (Tse et al., 2004).
Do đó, thúc đẩy doanh nghiệp chiếm lĩnh thị
phần và tăng cao năng lực cạnh tranh
(Schweiger et al., 2019). Không chỉ riêng
doanh nghiệp viễn thông, các hoạt động liên
quan đến thị trường, đối thủ và môi trường
kinh doanh có vai trò quyết định hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp. Không chỉ vậy,
định hướng kỹ thuật số về mặt chiến lược là
sự phối hợp thực thi của định hướng thị
trường, định hướng kinh doanh và định
hướng học hỏi của doanh nghiệp (Quinton et
al., 2018). Điều này cho thấy MO là một
nguồn lực động không thể thiếu đối với doanh
nghiệp viễn thông do vai trò và sự liên kết
giữa MO và DO đối với doanh nghiệp trong
ngành này. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về mối quan hệ
tích cực giữa định hướng thị trường và hiệu
quả kinh doanh đã có nhưng chưa thực hiện
trong ngành Viễn thông. Do đó, nghiên cứu
đề xuất giả thuyết H2:

Giả thuyết H2: Định hướng thị trường có
mối quan hệ tích cực với hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam

Năng lực đổi mới sáng tạo (IC) đã được
chứng minh là nguồn lực động (Araújo et al.,
2018), biểu thị khả năng liên tục theo đuổi sự
đổi mới, từ đó các nguồn lực sẽ được cơ cấu
và tái tạo lại, chuyển đổi thành nguồn lực cốt
lõi để giải quyết các vấn đề phát sinh do sự
thay đổi của môi trường kinh doanh (Wang &
Ahmed, 2007). Đây là những hoạt động có hệ
thống trong quy trình thị trường, sản xuất, vận

hành, tổ chức, chuyển giao tri thức, công
nghệ diễn ra bên trong và bên ngoài doanh
nghiệp trong quá trình phát minh trên (Inigo
& Albareda, 2019). Đổi mới sáng tạo đề cập
đến hai khía cạnh là đổi mới về khả năng
công nghệ và đổi mới về định hướng thị
trường, lần lượt nghĩa là mức độ cập nhật với
những nền tảng công nghệ hiện tại và mức độ
đáp ứng với thị trường hoặc/và khách hàng
hiện tại. Chính vì yếu tố này, IC là nguồn lực
động không thể tách rời với DO và MO trong
bối cảnh phân tích doanh nghiệp, nhất là
doanh nghiệp trong ngành đại diện cho công
nghệ cao như viễn thông. 

Các nghiên cứu chứng minh năng lực đổi
mới sáng tạo có tác động mạnh mẽ lên hiệu
quả kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất
sự cần thiết nghiên cứu ảnh hưởng của năng
lực đổi mới sáng tạo trong các ngành nghề,
bối cảnh khác nhau (Rajapathirana & Hui,
2018; Zhou et al., 2019). Từ đó, bài viết đề
xuất giả thuyết:

Giả thuyết H3: Năng lực đổi mới sáng tạo
có mối quan hệ dương với Hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp trong ngành viễn
thông tại Việt Nam

Với những quốc gia có nền kinh tế mới
nổi, vai trò của chính sách chính phủ đặc biệt
quan trọng trong các hoạt động kinh tế, vì đặc
điểm của những quốc gia này là sự khan hiếm
các nguồn lực VRIN trong doanh nghiệp
(Malik & Kotabe, 2011). Trong khi đó Chính
phủ có thể nắm quyền phân bổ những nguồn
lực/tài nguyên khan hiếm và có giá trị ảnh
hưởng lớn đến doanh nghiệp thông qua các kế
hoạch phát triển ngành và xây dựng các chính
sách điều tiết (Zhang et al., 2019). Trong bối
cảnh này, những đặc điểm của chính sách
cùng với tự do hóa nền kinh tế sẽ tác động
đến sự thay đổi nguồn lực và năng lực ở cấp
độ doanh nghiệp (Malik & Kotabe, 2011).
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Nói cách khác, chính sách chính phủ là nhóm
năng lực động vĩ mô có tác động trực tiếp
hoặc gián tiếp đến các nguồn lực động ở cấp
độ vi mô và tạo môi trường kinh doanh bền
vững cho doanh nghiệp (Akhtar et al., 2020).

Hầu hết các kết quả nghiên cứu cho thấy
sự hỗ trợ của chính sách chính phủ có tác
động mang tính tích cực đến hiệu quả kinh
doanh và hiệu suất của doanh nghiệp (Guo et
al., 2014). Đồng thời giới học giả kêu gọi cần
có nhiều nghiên cứu hơn nữa về chủ đề này ở
các bối cảnh khác nhau, khuyến nghị các
nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng ra các quốc
gia như Việt Nam và Malaysia (Chesbrough
et al., 2021).

Việt Nam là quốc gia thuộc nhóm các nước
đang phát triển và có nền kinh tế thuộc nhóm
sáu nước của cực Châu Á có tăng trưởng kinh
tế nhanh nhất thế giới năm 2023 (Báo điện tử
Chính phủ, 2022). Các doanh nghiệp viễn
thông Việt Nam hoạt động sản xuất kinh
doanh trong môi trường đầy biến động và
cạnh tranh, đương nhiên có ảnh hưởng và bị
ảnh hưởng đến những vấn đề liên quan đến
chính sách (ví dụ như Chỉ thị số 01/CT-
BTTTT về định hướng phát triển ngành
Thông tin và Truyền thông năm 2022, các
Hiệp định thương mại tự do). Từ những phân
tích trên, nghiên cứu cho rằng Chính sách
chính phủ có vai trò điều tiết đối với mối quan
hệ giữa năng lực động và hiệu quả kinh doanh
trong doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam, với
các giả thuyết đề xuất như sau:

Giả thuyết H4a: Chính sách chính phủ
điều tiết mối quan hệ dương của Định hướng
kỹ thuật sốt và Hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp viễn thông Việt Nam

Giả thuyết H4b: Chính sách chính phủ
điều tiết mối quan hệ dương của Định hướng
thị trường và Hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp viễn thông Việt Nam

Giả thuyết H4c: Chính sách chính phủ
điều tiết mối quan hệ dương của Năng lực đổi
mới sáng tạo và Hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp viễn thông Việt Nam

3. Thiết kế nghiên cứu
3.1. Đo lường 
Các thang đo được kế thừa từ những

nghiên cứu trước, với biến quan sát trong mô
hình được đánh giá qua thang đo Likert 7
điểm với 1 là “hoàn toàn không đồng ý” đến
7 là “hoàn toàn đồng ý”. Các thang đo về
năng lực đổi mới sáng tạo (IC), định hướng
thị trường (MO) và hiệu quả kinh doanh
(FPER) được kế thừa từ nghiên cứu của (Ngo
& O’Cass, 2012, 2013). Cụ thể là, năng lực
đổi mới sáng tạo (IC) có 5 biến quan sát để đo
lường (Ngo & O’Cass, 2012, 2013) phản ánh
khả năng doanh nghiệp đổi mới trong quy
trình quản trị và sản xuất, sản phẩm, các chiến
lược marketing và trong phát triển thị trường
mới. Định hướng thị trường (MO) là khái
niệm bậc cao gồm 3 thành phần với 9 biến
quan sát thể hiện khả năng của doanh nghiệp
trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu, truyền
tải/phổ cập thông tin cũng như khả năng đáp
ứng với bên ngoài (như khách hàng, nhà cung
cấp, môi trường…) và bên trong nội bộ doanh
nghiệp. Hiệu quả kinh doanh được đo lường
bởi 3 biến quan sát bao gồm các chỉ số về thị
phần, tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi
nhuận như mục tiêu đã đề ra (Ngo & O’Cass,
2012, 2013). Định hướng kỹ thuật số (DO)
được đo lường bởi 5 biến quan sát (Yu et al.,
2023), biểu thị những hoạt động chiến lược
mà doanh nghiệp triển khai giải pháp công
nghệ tiên tiến (ví dụ như IoT, AI, BDA…)
trong sản xuất, tích hợp/trao đổi thông tin
trong hệ thống nội bộ, nghiên cứu phát triển
sản phẩm mới và khám phá nhu cầu mới của
khách hàng, mục tiêu là để có thể khai phá và
đáp ứng cho thị trường và thị hiếu mới (Yu et
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al., 2023). Nghiên cứu này tập trung vào sự
điều tiết của Chính sách chính ở góc độ thị
trường với thang đo được kế thừa một cách có
chọn lọc với bối cảnh nghiên cứu từ Malik
and Kotabe (2011) và Hadjimanolis (1999),
biểu thị chính phủ điều tiết thông qua hoạt
động hỗ trợ doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu
thông tin thương mại, các hoạt động giới
thiệu, phân phối sản phẩm, xúc tiến thương
mại của doanh nghiệp, quy định về phát minh
sáng chế, hoạt động mua sắm đấu thầu và các
hoạt động tài chính có liên quan đến quá trình
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên để có sự phù hợp với bối cảnh
nghiên cứu, tác giả thực hiện phỏng vấn sâu
(Malhotra et al., 1996) với 5 nhà quản trị
doanh nghiệp nhằm xác định và điều chỉnh
các biến quan sát (nếu có). Kết quả là các biến
quan sát tương ứng với mỗi khái niệm nghiên
cứu hầu hết phù hợp bối cảnh, riêng khái
niệm IC có sự điều chỉnh là bỏ đi 1 biến quan
sát là khai phá thị trường mới, vì được cho
không phải là tiêu chí đánh giá năng lực đổi
mới sáng tạo của doanh nghiệp.

3.2. Phương pháp thu thập dữ liệu
Mẫu khảo sát 260 doanh nghiệp lĩnh vực

viễn thông bao gồm kinh doanh hạ tầng, kinh
doanh sản phẩm dịch vụ, kinh doanh thiết bị
viễn thông, sản xuất và kinh doanh thiết bị,
cáp quang (phát triển cơ sở hạ tầng), thi công
xây dựng triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông.
Phương pháp lấy mẫu theo phương pháp
snowball. Đối tượng khảo sát là nhà lãnh đạo,
quản lý doanh nghiệp trong ngành Viễn
thông. Đặc điểm đối tượng khảo sát với chức
danh từ phó trưởng phòng đến Tổng giám
đốc, số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều
hành từ ít nhất 3 năm trở lên và số năm hoạt
động của doanh nghiệp trong ngành từ 3 năm
trở lên. Vì dữ liệu thu thập nhờ vào phương
pháp snowball, nên các bảng câu hỏi khảo sát

trong bài báo này được gửi đến đúng đối
tượng phù hợp mục tiêu của nghiên cứu, đồng
thời số lượng bảng câu hỏi thu về được trả lời
đầy đủ và đáp ứng thiết kế nghiên cứu. Do đó,
kết quả cuối cùng sau quá trình sàng lọc lại,
toàn bộ 260 bảng khảo sát được giữ lại. 

Về loại hình doanh nghiệp: nhóm doanh
nghiệp kinh doanh sản phẩm/dịch vụ viễn
thông, xây dựng - thi công cơ sở hạ tầng, sản
xuất kinh doanh vật tư, trang thiết bị hạ tầng,
thiết bị viễn thông tổng cộng chiếm 53%. Bên
cạnh đó, thống kê cho thấy có sự kết hợp
trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của các
doanh nghiệp. Trong đó tổng tỷ lệ của sự kết
hợp chỉ giữa hai lĩnh vực kinh doanh là 27%,
từ ba lĩnh vực kinh doanh trở lên chiếm 20%
mẫu khảo sát. Cụ thể là kết hợp 2 lĩnh vực
gồm: giữa (i) Xây dựng và thi công cơ sở hạ
tầng với Phát triển và thuê hạ tầng mạng, (ii)
Phát triển và thuê hạ tầng mạng với Sản xuất
kinh doanh vật tư, trang thiết bị hạ tầng, thiết
bị viễn thông, (iii) Phát triển và thuê hạ tầng
mạng với Kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn
thông, (iv) Xây dựng và thi công cơ sở hạ
tầng với Kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn
thông, (v) Sản xuất kinh doanh vật tư, trang
thiết bị hạ tầng, thiết bị viễn thông với Kinh
doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông. Kết hợp
từ ba đến bốn lĩnh vực gồm: (i) Phát triển và
thuê hạ tầng mạng - Xây dựng và thi công cơ
sở hạ tầng - Sản xuất kinh doanh vật tư, trang
thiết bị hạ tầng, thiết bị viễn thông, (ii) Phát
triển và thuê hạ tầng mạng - Xây dựng và thi
công cơ sở hạ tầng - Sản xuất kinh doanh vật
tư, kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông,
(iii) Phát triển và thuê hạ tầng mạng -  Sản
xuất kinh doanh vật tư, trang thiết bị hạ tầng,
thiết bị viễn thông - kinh doanh sản phẩm
dịch vụ viễn thông, (iv)  Phát triển và thuê hạ
tầng mạng - Xây dựng và thi công cơ sở hạ
tầng - Sản xuất kinh doanh vật tư, trang thiết
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bị hạ tầng, thiết bị viễn thông -  kinh doanh
sản phẩm dịch vụ viễn thông.                                                                 

Về số năm hoạt động: 100% doanh nghiệp
khảo sát có số năm hoạt động từ 3 đến 5 năm
trở lên. Trong đó, có 3% doanh nghiệp hoạt
động từ 3 đến 5 năm, 30% doanh nghiệp có số
năm hoạt động từ trên 5 năm đến dưới 15
năm, 35% doanh nghiệp từ 15 năm trở lên.

Về đặc điểm đáp viên: 100% đáp viên giữ
vị trí từ phó trưởng phòng trở lên, có trình độ
học vấn từ Đại học trở lên. Cấp Trưởng/phó
phòng chiếm 73%, 27% là ở cấp cao hơn
(TGĐ/P.TGĐ, GĐ/P.GĐ). Trong đó, thâm
niên làm việc trong ngành từ 6 đến 20 năm trở
lên chiếm phần lớn 81%, 9% có số năm làm
việc trên 20 năm, còn lại 7% có số năm làm
việc từ 1 đến 5 năm.

3.3. Xử lý dữ liệu
Bài báo sử dụng Mô hình cấu trúc bình

phương nhỏ nhất từng phần - PLS - SEM, với
dữ liệu được phân tích bằng phần mềm hỗ trợ
là SmartPLS 4.0. Do đó, nghiên cứu tuân thủ
các bước phân tích PLS-SEM theo quy trình
hai bước để đánh giá mô hình nghiên cứu
tổng thể thông qua mô hình đo lường và mô
hình cấu trúc (Hair Jr et al., 2020; Hair Jr et
al., 2021). Bên cạnh đó, bài báo cũng tham
khảo những chỉ tiêu đánh giá của các tác giả
khác phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Mục
đích của đánh giá mô hình đo lường là để
đánh giá chất lượng của các biến quan sát với
từng khái niệm đo lường (biến tiềm ẩn) tương
ứng của chúng, bao gồm cả các khái niệm
đơn hướng và đa hướng. Kết quả hầu hết tất
cả các biến quan sát (thang đo) đều có hệ số
tải ≥ 0,7 (Hair Jr et al., 2020; Hair Jr et al.,
2021), cho thấy các biến quan sát giải thích
tốt cho các khái niệm mà chúng đo lường
trong mô hình (Xem bảng 1). Ở bảng 1 cũng
thể hiện kết quả đánh giá độ tin cậy và độ hội
tụ. Độ tin cậy của thang đo được đánh giá

thông qua Cronbach α, trong đó Cronbach α
đánh giá độ nhất quán giữa các biến quan sát
trong cùng một nhân tố và kiểm tra biến quan
sát nào là phù hợp và không phù hợp để đưa
vào thang đo. Hệ số này chỉ được đảm bảo
sau khi đã chắc chắn rằng các biến quan sát
đã đáp ứng tiêu chuẩn của hệ số tải nhân tố.
Kết quả xử lý dữ liệu cho thấy thang đo có độ
tin cậy cao khi tất các biến tiềm ẩn đều có
Cronbach α 0.7 (Hair Jr et al., 2020), như vậy
các biến quan sát trong mô hình đạt độ nhất
quán với cùng một nhân tố mà chúng quan sát
và không có biến quan sát nào không phù
hợp. Các khái niệm nghiên cứu đáp ứng độ
hội tụ khi các chỉ số phương sai trích trung
bình (AVE) ≥ 0,5 (Hair Jr et al., 2020; Hair Jr
et al., 2021), kết quả cho thấy các nhân tố có
(AVE) > 0,5 tức là các biến tiềm ẩn giải thích
trung bình hơn 50% biến thiên của từng biến
quan sát tương ứng. Các nhân tố cũng đạt độ
khác biệt cao khi căn bậc hai AVE mỗi biến
tiềm ẩn cao hơn tất cả tương quan giữa các
biến tiềm ẩn với nhau (Fornell-Larcker, 1981)
(xem bảng 2). 
Ở mô hình cấu trúc là đánh giá các chỉ tiêu

về đa cộng tuyến (VIF), R bình phương, ý
nghĩa đường dẫn của các mối quan hệ trực
tiếp và gián tiếp của mô hình lý thuyết (xem
bảng 3 và 4). Kết quả mô hình cấu trúc cho
thấy giữa các biến tiềm ẩn VIF ≤3.5, kết luận
khả năng mô hình không có hiện tượng đa
cộng tuyến cao (Hair Jr et al., 2020; Hair Jr et
al., 2021). Bên cạnh đó, R bình phương (R2)
của một biến là đánh giá mức độ giải thích
của các biến độc lập tác động lên biến phụ
thuộc. Giá trị R bình phương ở ngưỡng từ 0
đến 1, R bình phương càng tiến về 1 cho thấy
mức độ giải thích càng cao. Kết quả mô hình
cho thấy, mức độ giải thích các biến độc lập
lên biến phụ thuộc hiệu quả kinh doanh
(FPER) là 0.53 cao hơn ngưỡng tham chiếu
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0.26 (Cohen, 1988), vì vậy mô hình có mức
độ giải thích cao. Kỹ thuật bootstraping re-
sampling (5.000), với độ tin cậy 95% (mức ý
nghĩa 5%), có lưu ý thêm ở mức ý nghĩa 10%
(độ tin cậy 90%) được áp dụng trong mô hình
đường dẫn nhằm kiểm định mối quan hệ của
các giả thuyết trong mô hình đề xuất (Hình 1).
Để đánh giá mức độ tác động trong mối quan
hệ giữa các biến, nghiên cứu dùng hệ số f2
với ngưỡng tham khảo theo Cohen (1988).

3.4. Kết quả
Về mối quan hệ trực tiếp, mô hình nghiên

cứu đề xuất 3 (ba) mối quan hệ tác động tích
cực trực tiếp giữa các nguồn lực động với
hiệu quả kinh doanh (giả thuyết H1, H2, H3).
Kết quả kiểm định cho thấy, chấp nhận các
giả thuyết H2 và H3 với mức p-value <0.05.
Bên cạnh đó f2 lần lượt là 0.06, 0.95 ≥ 0.35
(Cohen, 1988) cho thấy mức độ tác động là
lớn giữa định hướng thị trường (MO) và năng
lực đổi mới sáng tạo (IC) với hiệu quả kinh

doanh của doanh nghiệp (F.PER). Trong khi
đó, giả thuyết H1 bác bỏ vì mức p-value >0.1,
có nghĩa là định hướng kỹ thuật số (DO)
không có mối quan hệ trực tiếp với hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp (FPER) (Xem
bảng 5). Tóm lại, (1) định hướng thị trường
và năng lực đổi mới sáng tạo thúc đẩy trực
tiếp hiệu quả kinh doanh, (2) định hướng kỹ
thuật số không trực tiếp thúc đẩy hiệu quả
kinh doanh. 

Về mối quan hệ điều tiết, mô hình đề xuất
chính sách chính phủ (Govt) đóng vai trò điều
tiết các mối quan hệ giữa năng lực động với
hiệu quả kinh doanh, thể hiện qua các giả
thuyết H4a, H4b, H4c. Kết quả cho thấy, (1) có
sự điều tiết của chính sách chính phủ lên mối
quan hệ giữa định hướng thị trường và hiệu
quả kinh doanh và (2) có sự điều tiết của chính
sách chính phủ lên mối quan hệ giữa năng lực
đổi mới sáng tạo và hiệu quả kinh doanh, khi
các mức p-value < 0.05 (Xem bảng 5).
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(Nguồn:Kết quả phân tích Smart-PLS)
Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất
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Bảng 1: Kết quả mô hình đo lường biến quan sát
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4. Thảo luận và kết luận
4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Từ kết quả kiểm định mô hình, bức tranh

của vấn đề nghiên cứu “Năng lực động và
Hiệu quả kinh doanh: vai trò của Chính sách
chính phủ đối với doanh nghiệp viễn thông
Việt Nam” được phác họa cụ thể và rõ nét.
Qua đó trả lời cho vai trò của các nguồn lực
động gồm định hướng kỹ thuật số (DO), định
hướng thị trường (MO) và năng lực đổi mới
sáng tạo (IC) trong mối quan hệ với hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp, đồng xác định
được mức độ tác động của chính sách chính
phủ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp viễn thông Việt Nam. 

Định hướng kỹ thuật số không thúc đẩy
trực tiếp hiệu quả kinh doanh đối với doanh
nghiệp viễn thông, điều này có thể được lý
giải bằng lý thuyết chi phí giao dịch (Nagle et
al., 2020). Chi phí giao dịch được hiểu là chi
phí chuyển giao giữa hai thực thể trên thị
trường hoặc trong cùng một tổ chức. Trong
doanh nghiệp viễn thông kinh doanh sản
phẩm dịch vụ số, hiểu dưới góc độ chi phí
chuyển giao trong cùng tổ chức thì định
hướng kỹ thuật số là yếu tố tạo ra chi phí cho
doanh nghiệp, vì muốn triển khai hiệu quả kỹ
thuật số các doanh nghiệp phải tốn chi phí
đầu tư (Nagle et al., 2020) và tính hiệu quả
của đầu tư công nghệ kỹ thuật số này cần
được đánh giá trong dài hạn (Mishra et al.,
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Bảng 2: Độ phân biệt - Ma trận Fornell Larcker

(Nguồn: Kết quả phân tích Smart-PLS)
Bảng 3: Kết quả đa cộng tuyến

(Nguồn: Kết quả phân tích Smart-PLS)
Bảng 4: Kết quả R bình phương

(Nguồn: Kết quả phân tích Smart-PLS)



2022). Kết quả của nghiên cứu này phù hợp
với góc nhìn của các nghiên cứu trước đó,
góp phần khẳng định thêm cho đề xuất của
Protogerou và cộng sự (2012) rằng năng lực
động cũng tạo ra chi phí, cần khám phá thêm
việc liệu chi phí của năng lực động ảnh hưởng
đến hiệu quả kinh doanh như thế nào.

Sự thúc đẩy của định hướng thị trường
(MO) một cách trực tiếp hay gián tiếp đối
với hiệu quả kinh doanh vẫn còn mang
nhiều tranh cãi trong giới học giả. Mặc dù
đa số các nghiên cứu thực nghiệm cho kết
quả định hướng thị trường có tác động trực
tiếp đến hiệu quả kinh doanh (Sett, 2018),
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Bảng 5: Kết quả mô hình đường dẫn

(Nguồn:Tác giả tổng hợp từ kết quả phân tích Smart-PLS)
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tuy nhiên cũng không ít nghiên cứu cho kết
luận định hướng kinh doanh không tạo ra
ảnh hưởng trực tiếp mà qua cơ chế của một
yếu tố trung gian tạo ra hiệu quả kinh doanh
vượt trội cho doanh nghiệp (Osuagwu,
2019). Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu
này đóng góp và làm rõ thêm cho sự ảnh
hưởng trực tiếp MO đến hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết
quả cũng cho thấy về khả năng doanh
nghiệp phản ứng nhanh chóng với những
dữ liệu khách hàng mà doanh nghiệp xây
dựng và cập nhật còn chưa thật sự hiệu quả.
Doanh nghiệp đã có sự nhìn nhận đúng mức
về tầm quan trọng của dữ liệu khách hàng,
tuy nhiên có vẻ như giải pháp hoặc hành
động để đáp ứng với thị trường còn có
“khoảng trống”.

Năng lực đổi mới sáng tạo (IC) trong
nghiên cứu này có nội hàm là quá trình doanh
nghiệp không ngừng phát minh, khám phá và
áp dụng ý tưởng mới để tạo ra sản phẩm hoặc
quy trình kinh doanh. Đây là những hoạt động
có hệ thống trong quy trình thị trường, sản
xuất, vận hành, tổ chức, chuyển giao tri thức,
công nghệ diễn ra bên trong và bên ngoài
doanh nghiệp trong quá trình phát minh trên.
Chính nhờ những sự đổi mới và cập nhật
không ngừng này mà năng lực đổi mới sáng
tạo đóng vai trò trọng yếu trong việc tạo ra lợi
thế cạnh tranh vượt trội cho doanh nghiệp
(Cho & Pucik, 2005) và trở thành một trong
những nhân tố then chốt để xây dựng hoạt
động kinh doanh vững chắc và phát triển bền
vững (Hofmann et al., 2012). Kết quả nghiên
cứu này cùng với nghiên cứu của Inigo and
Albareda (2019) và nhiều nghiên cứu khác
củng cố thêm cho vai trò của năng lực đổi
mới sáng tạo - một trong những đại diện của

nguồn lực động - thúc đẩy cho hiệu quả kinh
doanh. Ngoài ra về mặt bối cảnh, kết quả này
đóng góp cho khoa học về năng lực động
trong ngành viễn thông Việt Nam. 

Chính sách chính phủ điều tiết tích cực đến
hiệu quả kinh doanh đặt trong mối quan hệ với
năng lực như năng lực đổi mới sáng tạo và
định hướng thị trường. Môi trường bên ngoài
gồm “sự thúc đẩy của khách hàng, chính sách
chính phủ và cường độ cạnh tranh”, các nhân
tố này có khả năng đóng vai trò điều tiết lên
mối quan hệ giữa định hướng thị trường và
năng lực đổi mới sáng tạo với hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp (Inigo & Albareda,
2019; Khan et al., 2020). Như vậy, kết quả này
tương đồng với những nghiên cứu trước khi
giải thích được vai trò điều tiết của chính sách
chính phủ đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp. Mặc dù kết quả nghiên cứu
không thể hiện sự ảnh hưởng của chính sách
lên định hướng kỹ thuật số do DO không tác
động lên hiệu quả kinh doanh, nhưng trong
thực tế ngành viễn thông Việt Nam, chính
sách tác động sâu sắc một cách gián tiếp đến
DO thông qua sự ảnh hưởng lên cơ sở hạ tầng
viễn thông. Trên thực tế, Chính phủ đặc biệt
ưu tiên, hỗ trợ việc đầu tư xây dựng, phát triển
cơ sở hạ tầng viễn thông, sản phẩm, dịch vụ
viễn thông công nghệ cao để tạo nguồn lực
phát triển một cách bền vững, an toàn, an
ninh, phổ rộng và phổ cập. Đây là định hướng
chiến lược tạo nền tảng cho năng lực cạnh
tranh của doanh nghiệp trong ngành Viễn
thông, để từ đó tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia
là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả doanh nghiệp
trong ngành (Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về định
hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền
thông năm 2022). Thực tiễn ngành viễn thông,
cơ sở hạ tầng viễn thông đóng vai trò then

Số 183/202326

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

thương mại
khoa học



chốt, mang tính đặc thù của ngành. Không xây
dựng được cơ sở hạ tầng viễn thông lõi (như
các công trình viễn thông, hệ thống mạng
truyền dẫn qua các tuyến cáp quang biển, trục
quốc gia, quốc tế hướng đất liền) thì không thể
triển khai các hạ tầng cao hơn như hạ tầng số,
chuyển đổi số, kỹ thuật số - đồng nghĩa với
việc không triển khai được định hướng kỹ
thuật số. Sự điều phối của chính phủ ảnh
hưởng rất đáng kể đến kế hoạch và hoạt động
xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng của doanh
nghiệp trong ngành, thông qua các cơ chế/quy
định như: về mua sắm đấu thầu và quy định về
giấy phép thi công triển khai CSHT, bằng phát
minh sáng chế. Đồng thời, sự điều tiết này
cũng giúp doanh nghiệp viễn thông trong
nước có thời gian chuẩn bị để đảm bảo sự tồn
tại trước sự xâm nhập của các doanh nghiệp
nước ngoài trên thị trường. Ví dụ như chính
sách quy định về lộ trình xâm nhập vào thị
trường viễn thông Việt Nam đối với các doanh
nghiệp ngoại; quy định về doanh nghiệp nước
ngoài không được trực tiếp xây dựng, phát
triển cơ sở hạ tầng mạng viễn thông mà chỉ
được kinh doanh sản phẩm dịch vụ viễn thông
giá trị gia tăng. 

5. Hàm ý quản trị
Dựa trên kết quả nghiên cứu và thảo luận,

nghiên cứu này xin đưa ra hàm ý quản trị bao
gồm những kiến nghị đến chính phủ và một
vài gợi ý đến các nhà lãnh đạo của các doanh
nghiệp trong ngành viễn thông, nhằm góp
phần nâng cao năng lực cạnh tranh ngành,
thúc đẩy hiệu quả kinh doanh cho doanh
nghiệp toàn ngành.

Xuất phát từ phân tích sự tác động gián
tiếp của chính sách chính phủ lên định hướng
kỹ thuật số thông qua sự ảnh hưởng lên cơ sở
hạ tầng trong ngành viễn thông. Nghiên cứu

kiến nghị doanh nghiệp viễn thông Việt Nam
tạo ra liên minh chiến lược để nâng cao năng
lực cơ sở hạ tầng, tạo lợi thế cạnh tranh phục
vụ cho phát triển bền vững. Phương án này
xuất phát từ quản trị chiến lược toàn cầu
(Lasserre, 2017), tạo liên minh chiến lược để
tăng nguồn lực từ đó giúp tăng năng lực của
toàn hệ thống sản xuất kinh doanh, do đặc
điểm các doanh nghiệp trong ngành viễn
thông là một chuỗi mắt xích giá trị. Do đó,
các doanh nghiệp nhóm đầu chuỗi (Viettel
VNPT, Mobifone) hoàn toàn có thể đóng vai
trò “cầm trịch” xây dựng liên minh giá trị.
Điều này giúp các đơn vị sản xuất trong
ngành tập trung nguồn lực, trao đổi công
nghệ, kỹ thuật lẫn nhau để cùng phát triển. Từ
đó tạo thặng dư kinh doanh, giúp các đơn vị
tiếp tục tái đầu tư và yên tâm đầu tư vào
chuyên môn sản xuất, kỹ thuật công nghệ.
Dẫn tới về dài hạn, từng doanh nghiệp trong
mạng lưới trưởng thành về năng lực sản xuất
kinh doanh, càng làm cho mạng lưới kinh
doanh của liên minh nói riêng và hệ sinh thái
của ngành nói chung ngày càng vững mạnh,
tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. 

Ngoài ra, cần hướng đến chia sẻ, dùng
chung cơ sở hạ tầng viễn thông bằng việc Bộ
Thông tin và Truyền thông ban hành cơ chế
riêng cho doanh nghiệp trong ngành về vấn
đề này. Cơ sở hạ tầng viễn thông đang trên
hành trình vừa xây dựng vừa hoàn thiện, điều
này dẫn đến sự phát triển cơ sở hạ tầng không
đồng đều giữa các doanh nghiệp kinh doanh
dịch vụ viễn thông. Nguyên nhân đến từ
nhiều phía khách quan lẫn chủ quan, vì vậy
nếu doanh nghiệp trong ngành thực hiện được
giải pháp liên minh chiến lược thì vấn đề về
cơ sở hạ tầng sẽ được khắc phục vì các bên có
thể chia sẻ, dùng chung cơ sở hạ tầng. 
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Xuất phát từ định hướng thị trường và
năng lực đổi mới sáng tạo có tác động mạnh
mẽ lên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
viễn thông, nghiên cứu đề xuất các Tập đoàn
viễn thông (hàng đầu) Việt Nam cần mở rộng
thị trường ra quốc tế và đầu tư vào đổi mới
sáng tạo công nghệ, sản xuất kinh doanh. Về
thị trường các doanh nghiệp viễn thông Việt
Nam còn khá bó hẹp trong nước (đặc biệt ở
mảng sản xuất, kinh doanh nguyên vật liệu,
cáp quang, thiết bị, cơ sở hạ tầng). Một số tập
đoàn hàng đầu (Viettel, VNPT, Mobifone,
FPT) đã có hoạt động liên kết đầu tư với các
nước trong khu vực (như Cambodia, Lào,
Myanma, Hoa Kỳ, Haiti, Mozambique…),
tuy nhiên hiệu quả kinh doanh chưa đạt như
mục tiêu. Các doanh nghiệp còn lại trong
ngành đa phần xuất khẩu nhờ vào cung cấp
sản phẩm cho hoạt động đầu tư của các tập
đoàn đầu ngành, chứ chưa khai phá được thị
trường nước ngoài. Giải pháp là doanh nghiệp
đầu ngành cần mở rộng thị trường hơn nữa
thông qua các hoạt động đầu tư, liên kết, tuy
nhiên điều này cần có sự phối hợp và hỗ trợ
từ cấp chính phủ ở nhiều mặt với doanh
nghiệp vì viễn thông là một ngành đặc thù,
liên quan đến chính sách an ninh quốc phòng
của một quốc gia. 

Ngành viễn thông là hệ sinh thái từ khâu
hạ tầng đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm
dịch vụ, vậy nên ngoài sự chủ đạo của các tập
đoàn, vai trò của từng nhóm doanh nghiệp
tham gia vào chuỗi cũng rất quan trọng tạo ra
một hệ sinh thái vững mạnh. Do đó, doanh
nghiệp trong từng nhóm cần có phương án
nuôi dưỡng và phát triển nguồn lực phù hợp
đáp ứng thị trường. Để giải quyết được “vấn
đề khoảng trống” trong phản ứng với dữ liệu
thị trường, đối với nhóm sản xuất kinh doanh

vật tư, thiết bị cần có định hướng đa dạng
dòng sản phẩm cho nhu cầu trong nước và
xây dựng thương hiệu hướng đến quốc tế.
Các doanh nghiệp trong nhóm này hầu hết tập
trung vào một sản phẩm và cung cấp cho thị
trường trong nước. Xuất khẩu nếu có thì đang
thực hiện theo các dự án đầu tư của các tập
đoàn ở nước ngoài. Doanh nghiệp chưa có sự
chủ động trong tìm kiếm thị trường quốc tế.
Một lý do khác cho sự hạn chế này cũng đến
từ mặt đáp ứng năng lực sản xuất và chất
lượng sản phẩm. Vì vậy, các doanh nghiệp
cần tập trung vào cải thiện hơn nữa quy trình
sản xuất, quản trị, nghiên cứu R&D để cải
thiện những điểm yếu nêu trên.

Mặt khác, doanh nghiệp cần đầu tư vào
đổi mới, sáng tạo về công nghệ, sản xuất
kinh doanh. Các doanh nghiệp đầu ngành
với tiềm lực mạnh, có thể dành đầu tư nâng
năng lực đổi mới sáng tạo thông qua hoạt
động R&D để tập trung vào phân khúc kinh
doanh sản phẩm dịch vụ giá trị gia tăng
(kinh doanh trên hạ tầng số). Thực tế đã có
những doanh nghiệp tách mình ra khỏi hoạt
động sản xuất thuần sản phẩm để hướng tới
phân khúc kinh doanh trên hạ tầng số (ví dụ
như kinh doanh truyền thông số, giải pháp số
hóa), nghiên cứu phát triển ra những sản
phẩm, thiết bị công nghệ phụ trợ (thiết bị
chuyển đổi bù áp, những vật liệu thay thế
bảo vệ môi trường), tuy nhiên những sản
phẩm trên vẫn chưa được phổ biến và còn
chưa cạnh tranh được với những sản phẩm
nhập khẩu (về giá, tính cập nhật) và vẫn
chưa mang tính đột phá, đón đầu. 

Xuất phát từ nhân tố chính sách chính phủ
có tác động đối với mối quan hệ giữa định
hướng thị trường, và đổi mới sáng tạo với
hiệu quả kinh doanh, nghiên cứu đề xuất Bộ
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Thông tin và Truyền thông xem xét xây dựng
kênh thông tin riêng - chính phủ số -  nhằm hỗ
trợ doanh nghiệp nhiều hơn nữa về thị trường
kinh doanh. Đa số doanh nghiệp chưa thấy
được sự hỗ trợ của chính sách trong việc phát
triển thị trường, thông tin về thị trường trên
hệ thống thông tin quốc gia, hoặc chương
trình xúc tiến thương mại. Điều này có khả
năng hạn chế đến hoạt động nghiên cứu, phát
triển của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh
doanh do thiếu thông tin từ thị trường trong
và ngoài nước, dẫn đến sự thiếu cập nhật
trong khi đổi mới sáng tạo chính là khả năng
doanh nghiệp cập nhật về thị trường và về
công nghệ. Chính vì vậy, cần có sự đầu tư vào
chính phủ số bằng cách các bộ/ngành, cụ thể
là Bộ Thông tin và Truyền thông nên xây
dựng một cổng thông tin quốc gia riêng cho
doanh nghiệp viễn thông, vì thời đại của công
nghệ phát triển cũng làm tăng mong cầu của
nhân dân, doanh nghiệp đối với chính phủ về
phương diện cung cấp và cập nhật thông tin
(Wirtz et al., 2021) (Wirtz và cộng sự, 2021).
Qua đó cập nhật, phổ biến thông tin về sự
thay đổi, hỗ trợ của chính sách, các hoạt động
xúc tiến thương mại, thị trường trong và
ngoài nước để doanh nghiệp nắm bắt và chủ
động xây dựng nguồn lực kinh doanh phù hợp
với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT cần có một cơ
chế cụ thể, rõ ràng giúp doanh nghiệp đầu
ngành đẩy nhanh tốc độ triển khai hoạt động
đổi mới sáng tạo. Khoảng trống công nghệ là
điểm hạn chế của doanh nghiệp viễn thông
Việt Nam. Tức là hiện doanh nghiệp đang học
và làm theo công nghệ của thế giới. Doanh
nghiệp đầu ngành có tâm huyết đầu tư vào
nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ
cao, nhằm hướng vào kinh doanh sản phẩm

sản phẩm giá trị gia tăng (như big data, IoT..).
Tuy nhiên, thời gian từ lúc xây dựng dự án
cho đến khi xin được phê duyệt, giải ngân còn
kéo dài, dẫn đến dự án đã trở nên lạc hậu so
với thế giới.

6. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Nhìn chung, nghiên cứu phác họa một bức

tranh tương đối tổng thể về hoạt động và thực
trạng sản xuất kinh doanh của ngành viễn
thông Việt Nam: các mục tiêu nghiên cứu
được giải đáp và có kết quả tích cực. Tuy
nhiên, nghiên cứu vẫn còn những hạn chế.
Thứ nhất là về mẫu nghiên cứu do đặc thù của
ngành viễn thông, nên mẫu khảo sát bao trùm
tất cả các loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực
kinh doanh trong ngành (nhóm kinh doanh
dịch vụ, kinh doanh hạ tầng, sản xuất kinh
doanh vật tư, thiết bị, kinh doanh nguyên vật
liệu, phụ kiện). Mẫu nghiên cứu được khảo
sát trên diện rộng nhưng không tránh khỏi có
sự kém đồng đều về lượng mẫu đại diện phân
bổ trong từng khu vực địa lý, về quy mô và số
lượng mẫu đại diện trong từng nhóm. Bên
cạnh đó, phương pháp lấy mẫu snowball cũng
là nguyên nhân dẫn đến hạn chế nêu trên. Thứ
hai là các nguồn lực động khám phá được chỉ
đại diện cho ngành Viễn thông, trong khuôn
khổ của nghiên cứu này khám phá được một
số nguồn lực động như định hướng kỹ thuật
số, định hướng thị trường, năng lực đổi mới
sáng tạo với hiệu quả kinh doanh. Vì vậy,
cũng chưa khám phá được hết các nguồn lực
là lợi thế của ngành viễn thông nói riêng và
chỉ phản ảnh được cho trong bối cảnh của
ngành, chưa mang tính đại diện rộng rãi cho
các lĩnh vực kinh doanh khác. Thứ ba là về cơ
sở hạ tầng viễn thông, thực tiễn cho thấy cơ
sở hạ tầng viễn thông đóng một vai trò kết nối
rất quan trọng và có ảnh hưởng đến quá trình
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số hóa cũng như hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa được khai
thác và làm rõ bằng thực nghiệm trong nghiên
cứu này. 

Từ những hạn chế trên, có thể triển khai
các hướng nghiên cứu tiếp theo. Thứ nhất là
tiếp tục khám phá thêm những năng lực động
trong ngành viễn thông và xem xét thêm mối
quan hệ giữa năng lực mới khám phá thêm với
tổng thể mô hình đã nghiên cứu này, chẳng
hạn khám phá vai trò của cơ sở hạ tầng viễn
thông là năng lực động. Bên cạnh đó có thể
ứng dụng nghiên cứu này để kiểm định ở bối
cảnh quốc gia khác hoặc/và ngành khác tạo ra
sự đa dạng thêm cho những nghiên cứu năng
lực động ở Việt Nam nói riêng và thế giới.!
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Summary

Since the advent of the Fourth Industrial
Revolution (Industry 4.0), the realm of tech-
nology has undergone constant change and
evolution. Within this context, dynamic capa-
bilities assume an even more crucial role, as
firms must seamlessly integrate novel innova-
tions with their existing technological struc-
ture. In addition, the global economy also
experiences a rapid transformation, primarily
driven by information and communications
technology (ICT), of which high-tech indus-
tries such as telecommunications are consid-
ered vital components. Telecommunications,
from a macro perspective, benefits from being
one of the investment priority of the govern-
ment with the aim to develop technological
infrastructure along with high-tech products
and services. This approach hopes to foster a
landscape for business competition within the
industry, which in turn helps bolster the
nation’s competitive advantage. From the sam-
ple of 260 firms in the telecommunications
industry, this study delves into the telecommu-
nications industry, employing a combination
of dynamic capabilities theory and stakeholder
theory. It sets out to explore the role of dynam-
ic capabilities, including digital orientation
(DO), market orientation (MO), and innova-
tion capability (IC), in their relationship with
firm performance (FPER). Furthermore, it
assesses the extent to which government poli-
cies influence these relationships. The results
from PLS-SEM analysis underscore the signif-
icant regulatory role of government policies in
shaping the relationship between dynamic
capabilities and the business performance of
telecommunications firms.
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